
STT Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 Huỳnh Thị Trà Giang 05/03/1986 Quảng Ngãi Nữ Kinh

2 Đinh Thị Hột Soàng 07/04/2004 Quảng Ngãi Nữ H're

3 Đinh Thị Duy 23/09/2004 Quảng Ngãi Nữ K'dong

4 Hồ Trịnh Trung Nguyên 14/08/2002 Gia Lai Nam Kinh

5 Phạm Thị Thanh Thảo 13/04/2003 Quảng Ngãi Nữ H're

6 Nguyễn Đức Bình 30/05/1978 Hà Nội Nam Kinh

7 Nguyễn Thị Thùy Dương 04/10/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh

8 Hồ Thị Phương 22/02/2002 Quảng Ngãi Nữ Co

9 Phạm Thị Tiết 29/04/2003 Quảng Ngãi Nữ H're

10 Phạm Thanh Trái 02/05/2002 Quảng Ngãi Nam H're

11 Hồ Thị Hà 27/07/2003 Quảng Ngãi Nữ Co

12 Đinh Thị Hoàng Bách 03/08/2003 Quảng Ngãi Nữ H're

13 Nguyễn Thị Trà Mi 17/12/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

14 Đinh Thị Thu 10/03/1988 Quảng Ngãi Nữ H're

15 Đinh Thị Kiên 28/02/1982 Quảng Ngãi Nữ H're

16 Nguyễn Thị Diễm 16/06/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

17 Trần Thị Thu Phương 15/08/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

18 Hồ Đinh Nhật Quyên 22/05/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

19 Hồ Thị Thủy 09/06/2003 Quảng Ngãi Nữ Co

20 Trương Thị Thịnh 27/11/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

21 Thượng Nguyễn Ngọc Thoa 27/10/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

22 Nguyễn Thị Diễm My 08/02/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

23 Phạm Huỳnh Thảo Nhi 04/12/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh

24 Hà Văn Vi 21/04/1992 Quảng Ngãi Nam Kinh

25 Huỳnh Thị Cẩm Viên 22/12/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

26 Phạm Thị Sát 07/03/2003 Quảng Ngãi Nữ H're

27 Phan Thị Kim Yến 10/03/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

28 Nguyễn Thị Hà Vy 02/01/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

29 Đỗ Phương Thảo 23/10/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

30 Hồ Văn Lưu 24/07/2000 Quảng Ngãi Nam Kinh

31 Hồ Lê Ngọc Sương 03/12/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh
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32 Hồ Trần Ngọc Hải 10/04/2004 Quảng Ngãi Nam Kinh Thi lại

33 Hoàng Đức Mạnh 06/05/2000 Quảng Ngãi Nam Kinh

34 Phạm Thị Hòa 01/05/1984 Quảng Ngãi Nữ Kinh

35 Lê Văn Phú 20/12/1977 Quảng Ngãi Nam Kinh

36 Nguyễn Thị Huyền Trâm 15/11/1995 Quảng Ngãi Nữ Kinh

37 Trần Vũ Thịnh 15/03/1997 Quảng Ngãi Nam Kinh

Danh sách này có: 37 thí sinh.


